Chương 10

NHÓM KHOÁNG SẢN NGUYÊN LIỆU KỸ THUẬT

THẠCH ANH TINH THỂ

10.1. Điểm quặng thạch anh tinh thể Quán Bưởi 

Điểm quặng thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách Quán Bưởi khoảng 3km về phía Tây Bắc, trong tờ bản đồ E-48-81 (Roòn), có tọa độ địa lý:    

17056'36" vĩ độ Bắc

106017'29" kinh độ Đông

Điểm quặng được Lê Thanh Hựu (Đoàn Địa chất 50A) phát hiện tháng 12 năm 1993 khi tìm kiếm chung khu vực Quán Bưởi, Xóm Quán, Thủy Vực; sau đó tháng 5 năm 1994 tìm kiếm chi tiết hoá tỷ lệ 1:10.000.

Quặng phân bố trên vùng phát triển các thành tạo lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3) gồm: cát kết hạt thô - trung bình, bị phong hoá có màu nâu đỏ, phớt tím, đá sét bột bị ép màu nâu tím, phớt tím, nâu vàng. Trong vùng tìm kiếm đã khoanh định được 3 diện tích chứa quặng lăn phân bố trên các đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu.

- Diện tích I: khoảng 60.000m2, có hình dạng phức tạp, kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam 600m, chiều dày của tầng sản phẩm 0,5 - 1,2m, trung bình 0,7m. Kết quả giã đãi mẫu thu hồi thạch anh tinh thể của diện tích I được thể hiện trong bảng 10.1.

Bảng 10.1. Hàm lượng trung bình của thạch anh tinh thể ở diện tích I

	STT
	Số hiệu hố đãi mẫu
	Chiều dày lớp chứa quặng (m)
	Thể tích chứa quặng (m3)
	Trọng lượng mẫu thu hồi (kg)
	Hàm lượng trung bình trong 1 hố (kg/m3)
	Hàm lượng trung bình của diện tích

	1
	h.1QB
	0,5
	0,75
	0,50
	0,667
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	2
	h.2QB
	0,9
	1,35
	0,90
	0,667
	

	3
	h.5QB
	1,0
	1,50
	2,20
	1,467
	

	4
	h.6QB
	0,9
	1,35
	1,30
	0,963
	

	5
	h.7QB
	1,1
	1,65
	1,40
	0,847
	

	6
	h.8QB
	0,8
	1,20
	0,50
	0,417
	

	7
	h.9QB
	1,0
	1,50
	0,20
	0,133
	

	8
	h.10QB
	0,7
	1,05
	0,55
	0,524
	

	9
	h.11QB
	1,0
	1,50
	1,70
	1,133
	


- Diện tích II: chiều dài khoảng 150m, phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều rộng khoảng 70m, chiều dày của tầng sản phẩm 0,9 - 1,2m, trung bình 1m. Mật độ quặng tập trung hơn từ mặt đất xuống độ sâu 0,5m. Hàm suất đạt 0,667 - 0,889 kg/m3, trung bình đạt 0,778 kg/m3.

- Diện tích III: chiều dài 200m, phương Tây Bắc - Đông Nam, rộng 60 - 120m, trung bình 80m, chiều dày của tầng sản phẩm 1 - 1,2m. Hàm suất quặng thay đổi 0,296 - 0,528 kg/m3, trung bình 0,328 kg/m3.

Đặc điểm chung của các diện tích chứa thạch anh tinh thể: quặng nằm trong lớp phủ deluvi gồm các mảnh dăm, sạn thạch anh và thạch anh tinh thể cùng với mảnh dăm sạn kết, cát bột kết, sét bột kết, cát bị nén ép khá chặt màu vàng, nâu vàng lẫn ít tảng nhỏ thạch anh tinh thể, phân bố trên các sườn đồi thoải với độ sâu không lớn hơn 1m.

Bảng 10.2. Hàm lượng trung bình của thạch anh tinh thể ở diện tích III

	STT
	Số hiệu hố đãi mẫu
	Chiều dày lớp chứa quặng (m)
	Thể tích chứa quặng (m3)
	Trọng lượng mẫu thu hồi (kg)
	Hàm lượng trung bình trong 1 hố (kg/m3)
	Hàm lượng trung bình của diện tích

	1
	h.16QB
	1,10
	1,65
	0,60
	0,364
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	2
	h.17QB
	1,20
	1,80
	0,70
	0,389
	

	3
	h.19QB
	1,20
	1,80
	0,95
	0,528
	

	4
	h.20QB
	0,90
	1,35
	0,40
	0,296
	

	5
	h.22QB
	0,90
	1,35
	0,45
	0,333
	


Đặc điểm các tinh thể thạch anh: 

- Hình dạng tinh thể: hầu hết có dạng lăng trụ một tháp khá cân xứng, các tinh thể ở dạng nguyên vẹn chỉ chiếm khoảng 15 - 20%, còn lại là các tinh thể bị vỡ hoặc các mảnh vỡ của chúng. Loại tinh thể có tiết diện ngang từ 1 - 4cm chiếm khoảng 90%, loại có tiết diện nhỏ hơn 1cm chiếm khoảng 10%, chiều dài tinh thể thường 3 - 7cm. Một số rất ít là các tinh thể dạng lưỡng tháp. Loại này thường dẹt và có kích thước nhỏ. Đa phần các tinh thể ở dạng đơn tinh, một số dạng song tinh. Các bề mặt tinh thể có vết khía ngang song song. Loại tinh thể có độ trong suốt cao chiếm 10 - 15% và ít bị rạn nứt, phần trong suốt chỉ khoảng 1/3 chiều dài tinh thể từ đỉnh chóp xuống; phần dưới thường bị rạn nứt nhiều có màu trắng đục, trắng sữa.

Tài nguyên dự báo P2 cho điểm quặng thạch anh tinh thể Quán Bưởi: 47.038kg thạch anh tinh thể.

Điểm quặng này mức độ đầu tư còn hạn chế, việc nghiên cứu các mạch quặng gốc chưa được thực hiện. Vì vậy, nếu được đầu tư thích đáng về thời gian cũng như khối lượng công trình chắc chắn sẽ còn nhiều diện tích chứa mạch thạch anh tinh thể tồn tại dưới dạng deluvi, các mạch quặng gốc sẽ được phát hiện và như vậy trữ lượng sẽ lớn hơn nhiều.

10.2. Điểm quặng thạch anh tinh thể Khe Nang 

Điểm quặng thuộc địa phận xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-A (Tuyên Hóa), có tọa độ địa lý:

17058'49" vĩ độ Bắc

106000'29" kinh độ Đông

Điểm quặng do Biện Xuân Thành phát hiện năm 1994. Sau đó Đoàn Địa chất 406 khảo sát sơ bộ.

Quặng lăn trên nền các đá trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3) gồm đá cát kết, cát bột kết xen đá phiến sét sericit. Diện tích chứa quặng nằm trên sườn đồi thấp, thoải có các tích tụ deluvi mỏng. Thành phần gồm sét, bột, cát, tảng, mảnh thạch anh và thạch anh tinh thể. Thạch anh tinh thể phân bố rải rác trong lớp deluvi với diện tích khá rộng (chưa khống chế được diện tích chứa quặng). Các tinh thể thạch anh có hình lăng trụ một tháp, tiết diện ngang 1 - 5cm, dài 3 - 10cm. Tinh thể thạch anh khá hoàn chỉnh, trong suốt, thường bị rạn nứt. Trong khu vực này còn phát hiện một mạch thạch anh chứa thạch anh tinh thể. Trong mạch này các tinh thể thạch anh có kích thước tương tự như trong thành tạo deluvi. Mật độ thạch anh tinh thể trong mạch không lớn.


Thạch anh tinh thể có nguồn gốc deluvi. Do mức độ nghiên cứu còn hạn chế nên điểm quặng chưa rõ triển vọng.

